CUCBIA CHAT VIETNAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

VAN PHONG Poc 1ap - Tw do - Hanh phic
S6:21 /QD-VP Ha Ngi, ngdy 20 thang 9 ndm 2024, c.u:
. " CONG VANDEN | oo
. ) QUYET DINH ) R EZ\}E‘);I ?gi%gf“w
Vé viéc cong bd cong khai giao, diéu chinh dy toan ng#in sacii Ty Nwée”
nim 2024 lin 2

ciia Vin phong Cuc Dia chit Viét Nam

Can cir Quyét dinh s6 01/0P-PCVN ngay 06 thang 01 nam 2023 ciia Cuc
truong Cuc Dia chdt Viét Nam Quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co
cdu t6 chire ciia Van phong Cuc Dia chdt Viét Nam;

Can cir Nghi dinh s6 163/2016/NP-CP ngay 21 thang 12 nam 2016 ciia
Chinh phii quy dinh chi tiét thi hanh mét sé diéu ciia Ludt Ngdn sdch nha nuée;

Can cir Théng tw s6 61/2017/TT-BTC ngay 15 thing 6 nam 2017 ciia BS
Tai chinh huwdng dan thyc hién cong khai ngdn sdach déi véi don vi dw todn ngdn
sdch, cdc té chire dwoc ngan sach nha nuoc hé troy;

Can cir Thong tw s 90/20155’/TT-BTC ngay 28 thc?ng 9 nam 2018 cua Bo
Tai chinh sua doi, bo sung mét so diéu cua Thong tw so 61/2017/TT-BTC ngay
15 thang 6 nam 2017 cua B¢ Tai chinh huong dan thyc hién cong khai ngan
sdach doi véi don vi du todn ngadn sach, cdc t6 chire dwoc ngdn sach nha nwée hé
tro,

Can cit Quyet dinh so 2279/QD-BTNMT ngay 15 thang 8 nim 2024 ciia
Bo truong Bo Tai nguyén va Moi truong ve viéc diéu chinh ké hoach du todn
ngan sach nha nuoc nam 2024 cho Van phong Cuc Dia chat Viét Nam;

Xét dé nghi ciia Ké todn trieong Vin phong Cuc,

QUYET PINH:

Piéu 1. COong bd cong khai so lidu giao, diéu chinh du toan ngan sach nha
nudc nam 2024 1an 2 ctia Vin phong Cuc Dia chit Viét Nam (chi tiét theo biéu
dinh kem).

Piéu 2. Quyét dinh nay co hiéu luc tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vian phong Cuc, Trudng cac phong, Vin phong Cuc, chiu
trach nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan:

- Nhu Diéu 3;

- Cyc PCVN (dé blc);

- Cong thong tin dién tir Cuc PCVN;
-Luu VP, B (13).
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Pon vi: Van phong Cuc
Chuong: 026

Vin phong Cuc Pia chit Viét Nam

(Kém theo Quyét dinh s6:21

/OD-VP ngay 20 thing 9

Pon vi tinh: triéu déng

CONG KHAI GIAO, PIEU CHINH DU TOAN NGAN SACH NHA NUGOC NAM 2024 LAN 2

nam 2024)

Du toan dwgc

SoTT N§i dung giao Ghi chu
A | DU TOAN CHI NGAN SACH NHA NUGC
I QUAN LY HANH CHINH 11.627
Bién ché dwoc duyét (55)
I.1 | Kinh phi thuc hién ché d¢ tw chi 11.572
Do chuyén 713 tr
I Ao . . tor ndm 2023 sang;
1 Tién luong, phu cap, cac khoan dong gop theo luong 9.029 giam 01 bién ché
(397)
Trong do tiét kiém
2 Chi thuong xuyén theo dinh muirc 2.343 | 83 tr dong theo NQ
119/NQ-CP (43)
3 Chi thuong xuyén b sung theo ké hoach nhiém vu hiang 200
nam
i Trong do tiét kiém
- Thanh tra, ki€m tra 200 | 10 tr dong theo NQ
119/NQ-CP
1.2 Kinh phi khdng thyc hién tw chi 55
Trong do tiét ki¢m
1 Hoat dong cia van phong CCOP 55 | 3 tr dong theo NQ
119/NQ-CP
1 SU NGHIEP KHOA HQC CONG NGHE 2.660
1.1 | Kinh phi nhiém vu khong thwdng xuyén
1 | Tiéu chuin k¥ thuit Qudc gia (TCVN) 2.510
Dat, da quang Flourit - Phan 1: Xac dinh ham luong Tron% do tiet kiem
11 CaF2 - Phuong phap ngam chiét voi nhom clorua 100 | 2 tr dong theo NQ
& phap ng 119/NQ-CP
ISPV . X A s 4 1 . Trong d6 tiét kiém
1.2 bat, da quang Flourit — Phan 2: Xac dinh ham luong sat 100 | 2t déng theo NQ

tong sd - Phuong phap chuan do thé tich.

119/NQ-CP




Dit, d4 quing Flourit — Phan 3: Xac dinh ham luong

Trong d6 tiét kiém

1.3 2 Aok S 100 | 2 tr dong theo NQ
tong oxit dat hiém - Phuong phép khoi luong 119/NQ-CP

bit, da quéng Flourit - Phan 4: Xac dinh ham lugng Tron% d6 tiét kiem

1.4 canxi cachonat - Phuong phap chuan d¢ 100 |2 ir dong theo NQ
& phap : 119/NQ-CP

bat, da quang Flourit - Phan 5: Xac dinh ham lugng Tronq d6 tiet ki¢m

1.5 | pari - Phuong phép khéi luon 100 |2 tr dong theo NQ
& phap ne 119/NQ-CP

A Ta AA i 1A, A 1o 1A . Trong d6 tiét kiém

16 F%F)Abari do}?i chat cong trinh ty 1¢ 1:50.000 (1.25.000) 100 | 2 tr dong theo NQ
et cau chung 119/NQ-CP

O G e 1A q. i Trong do tiét kiém

1.7 5;5 ]zi?ggafiili?itig;uy van ty 1¢ 1:50.000 (1.25.000) 120 | 3 tr dong theo NQ
glal dogn tiwe s 119/NQ-CP

Lap ban dd Dia chét thuy van ty 1¢ 1:50.000 (1.25.000) - Trong 0 tict kicm

1.8 Yéu cau chung va ki thuat 120 | 3 tr dong theo NQ
g va Ky thug 119/NQ-CP

19 Diéu tra Dia chit bién ven bo (0-30 m nudce) ty 1€ 100 ;i?r:i%g; :;le;tokll\%n
1:100.000 - 1:50.000 - Phan 1. Yé&u cau chung 119/NQ-CP

1.10 Diéu tra Dia chit déi bién nong ven bo (0-30 m nudce) ty 120 ;frt(r)ré%gg :;lztokﬁgl
1€ 1:100.000 -1:50.000 - Phan 3. Tim kiém khoang san 119/NQ-CP

L 11 | Pidu traDia chit bién ven bo (0-30 m nude) 1y 1¢ 120 grt‘r":i%g;’ tﬁtoklfg
1:100.000 -1:50.000 - Phan 4. Cac giai doan thyuc hién 119/NQ-CP

Lap ban d6 Dia chat thuy vin - Yéu cau trong cong tac Trong 6 tiét ki¢ém

1.12 thér;n 46 khodne sin Y g cong 120 | 3 tr dong theo NQ
O XHoamg s 119/NQ-CP

Lap ban d6 Dia chat cong trinh - Yéu cu trong cong tac Trong dé tiét kigm

1.13 thim do khodne sin 120 | 3 tr dong theo NQ
£ 119/NQ-CP

Didu tra, danh gia va tham do khoang san - Do tur bién Trong do tiét kiém

1.14 | theo tau - Phan 1: Yéu cau chung va k¥ thuat do tir trén 110 | 3 tr dong theo NQ
bién 119/NQ-CP

Didu tra, danh gia va tham do khoang san — Do tu bién Trong do tiét kiém

1.15 | theo tau - Phan 2: Phuong phap do va hiéu chinh do léch 110 | 3 tr dong theo NQ
Dviaxia 119/NQ-CP

Diéu tra, déanh gia va tham do khoang san — Do tur bién Trong do tiét kiém

1.16 | theo tau - Phan 3: Phuong phép xir 1y, tinh toan so li¢u 110 | 3 tr dong theo NQ
do tir bién 119/NQ-CP
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Diéu tra, danh gia va tham do khoang san — Do tir bién

Trong do tiét kiém

1.17 | theo tau - Phan 4: Phuong phép 1ap ban do va luan giai 110 | 3 tr dong theo NQ
dia chat két qua do tur 119/NQ-CP
Diéu tra, danh gia va tham do khoang san — Po phé Tron% d6 tiet kiém
118 amma day bién - Phan 1: Yéu cu chun 100 | 2 tr dong theo NQ
& Y ' & 119/NQ-CP
Diéu tra, danh gia va tham do khoang san — Po phd Tron% dé tiet kiem
1.19 amma day bién - Phan 2: Phuong phap do 110 | 3 tr dong theo NQ
g y : g phap 119/NQ-CP
Didu tra, danh gia va tham do khoang san — Do phé Trong do6 tiét kiém
1.20 | gamma ddy bién - Phan 3: Phuong phép xt 1y, tinh todn 110 | 3 tr dong theo NQ
ham lugng U, Th, K day bién 119/NQ-CP
Diéu tra, danh gia va tham do khoang san — Do pho Trong do tiét ki¢m
1.21 | gamma ddy bién - Phan 4: Phuong phéap thanh 1ap ban 110 | 3 tr dong theo NQ
d6 ham luong U, Th, K day bién 119/NQ-CP
Diéu tra, dénh gid va thdm do khoang san — Do pho Trong do tiét ki¢m
1.22 | gamma ddy bién - Phan 5: Phuong phap xit ly, minh gii 110 | 3 tr dong theo NQ
két qua dia chat tai liéu do pho gamma 119/NQ-CP
Diéu tra, danh gid va tham do khoang san — Po phé Trong dé tiét kiém
1.23 | gamma diy bién - Phan 6: Phuong phap thanh 1ap ban 110 | 3 tr dong theo NQ
d6 licu trong duong chiéu ngoai day bién 119/NQ-CP
, | Kinh phi hoat dong ciia cic tiéu ban KHCN: ASEAN 150 grt(r’r(‘i%g;’ tt}ll‘;tokﬁg
- COST, Un-GGIM va UNESCO, Hop tic quoc te 119/NQ-CP
11l | CAC HOAT PONG KINH TE 550
1 Vén trong nudée 550
1.1 | Kinh phi thwong xuyén
1.2 | Kinh phi khéng thwong xuyén 550
a Nhiém vu dac thu 50
, Trong d6 tiét kiém
- Thanh ldp in bdo cdo thuong nién dia chat 50 | 1 tr dong theo NQ
119/NQ-CP
b | Pinh mirc Kinh té ky thuit 500
Xay dumg dinh mirc kinh 1é - kj thudt cong tac khai dao Trong do tiét kiém
cong trinh va ldy mau tai cdc cong trinh khai dao trong 2
- 500 | 6 tr dong theo NQ
diéu tra co ban dia chdt vé khodng san, tham do khodng
. 119/NQ-CP
san
TONG CONG CHI NGAN SACH (I+I1+11I) 14.837




		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T12:43:38+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Hà<nttha_dcks@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T12:43:47+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thanh Hà<nttha_dcks@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:01:39+0700
	Việt Nam
	Trần Thế Tài<tttai@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:11:06+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:11:38+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:11:56+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:12:10+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:12:25+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:13:27+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:13:42+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:14:15+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:14:29+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:14:43+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:15:01+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:15:20+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:15:36+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:15:51+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:16:08+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:16:47+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:17:13+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:17:33+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:17:50+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:18:11+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:18:33+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:18:55+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:19:11+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:19:28+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:19:46+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T14:21:04+0700
	Việt Nam
	VĂN PHÒNG<vpcdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin 0243.773.8668;  Fax: 0243.773.8668
	2024-09-20T15:57:58+0700
	Việt Nam
	CỤC ĐỊA CHẤT VIỆT NAM<cdcvn@monre.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




